
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận
Đinh Tiến Thọ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 10

(Lớp: D16CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 10

MSV: B16DCCN343 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.7 10

Ngày sinh: 04/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 168581196) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Công Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 10

(Lớp: D16CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B16DCCN141 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.2 10

Ngày sinh: 18/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10

CMT/CC: 125820738) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Cao Bá Đại BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.9 9

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCVT044 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 9

Ngày sinh: 30/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.0 9

CMT/CC: 030098000680) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 565), cấp ngày 

16/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 16/11/2023

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 700), cấp ngày 

14/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 14/11/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

29/10/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 29/10/2023

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /01/2022 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Dương Văn Tuân BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCVT333 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 28/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.3 7

CMT/CC: 132408927) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Văn Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.6 10

(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCDT033 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 22/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 10

CMT/CC: 174864008) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Anh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.3 10

(Lớp: D16CQQT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCQT157 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 16/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 10

CMT/CC: 036097000056) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Thị Hương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 9

(Lớp: D16CQMR02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 9

MSV: B16DCMR042 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 9

Ngày sinh: 03/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.4 9

CMT/CC: 001198005381) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

4

5

6

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

18/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 545), cấp ngày 

28/10/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/10/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 520), cấp ngày 

12/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/11/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đặng Anh Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D16CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCAT122 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 14/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 036098002507) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Đức Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9

(Lớp: D16CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9

MSV: B16DCVT143 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 13/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 9

CMT/CC: 017466280) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trương Công Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 10

(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCDT032 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.2 10

Ngày sinh: 19/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.4 10

CMT/CC: 017515153) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Khiên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 8

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.6 8

MSV: B16DCDT122 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 7

Ngày sinh: 31/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.6 7

CMT/CC: 164630654) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 665), cấp ngày 

15/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/12/2023

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023

8
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Bùi Thị Huyền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.2 9

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.2 9

MSV: B16DCVT165 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 06/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 9

CMT/CC: 174886481) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Văn Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.7 8

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.4 8

MSV: B16DCVT196 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 08/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 7

CMT/CC: 017529335) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thiện Trường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 10

(Lớp: D16CQPT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCPT160 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 10

Ngày sinh: 02/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.5 10

CMT/CC: 174525521) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Đăng Dương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 9

(Lớp: D16CQPT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 9

MSV: B16DCPT031 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 9

Ngày sinh: 20/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 082314953) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 520), cấp ngày 

06/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 06/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 615), cấp ngày 

04/7/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

04/7/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Duy Tân BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.1 9

(Lớp: D16CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCCN311 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 09/07/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.8 9

CMT/CC: 085063133) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Thúy Nga BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.6 9

(Lớp: D16CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 9

MSV: B16DCTT043 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9

Ngày sinh: 24/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.0 9

CMT/CC: 187590682) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Minh Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.4 8

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCAT077 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 05/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 7

CMT/CC: 091879534) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Thị Huyền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.0 9

(Lớp: D16CQKT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCKT070 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 25/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 017515882) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 490), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

06/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 06/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp ngày 

10/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 10/11/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

05/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 05/12/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Thị Lan Tiên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.0 9

(Lớp: D16CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCMR101 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9

Ngày sinh: 28/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 033198000375) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Hương Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.1 10

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCVT012 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 06/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.4 10

CMT/CC: 152209021) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngô Minh Vũ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.0 9

(Lớp: D16CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.7 9

MSV: B16DCDT235 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.1 9

Ngày sinh: 17/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 9

CMT/CC: 001098009221) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Tuấn Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.7 9

(Lớp: D16CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 9

MSV: B16DCDT008 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.6 9

Ngày sinh: 01/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.2 9

CMT/CC: 017530701) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 585), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 520), cấp ngày 

08/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 08/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

12/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/12/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đặng Văn Đoàn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 8

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCVT061 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.0 7

Ngày sinh: 05/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 145818155) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Văn Hiến BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.7 9

(Lớp: D16CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCDT062 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 30/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.4 9

CMT/CC: 142871884) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Anh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.5 8

(Lớp: D16CQQT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCQT153 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 07/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.3 7

CMT/CC: 132390219) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Tạ Anh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 8.6 10

(Lớp: D16CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 9.5 10

MSV: B16DCCN388 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 8.0 10

Ngày sinh: 26/10/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 017432794) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 

01/2/2020, thời hạn của chứng chỉ: 

01/2/2022

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

06/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 06/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 535), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

19/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 19/11/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Dương Đức Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.9 8

(Lớp: D16CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.4 8

MSV: B16DCVT146 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 7

Ngày sinh: 11/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.9 7

CMT/CC: 163343808) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Cao Thái Khải BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCVT168 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.8 9

Ngày sinh: 14/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 187788650) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hoàng Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 8

(Lớp: D16CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 8

MSV: B16DCVT138 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 26/09/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 7

CMT/CC: 017390162) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thị Mỹ Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D16CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B16DCTT037 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.6 10

Ngày sinh: 09/02/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 10

CMT/CC: 168581655) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 6.1 10

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 0.0 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

28

29

30

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

10/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 10/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B1), cấp ngày 

10/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 10/11/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

29/10/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 29/10/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 600), cấp ngày 

18/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/12/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Thị Duyên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 10

(Lớp: D16CQAT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 10

MSV: B16DCAT044 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 10

Ngày sinh: 16/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.5 10

CMT/CC: 001197019736) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Thị Hạnh Nguyên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.0 10

(Lớp: D16CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.6 10

MSV: B16DCMR077 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.3 10

Ngày sinh: 31/07/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.8 10

CMT/CC: 001198026961) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Dương Thị Dung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10

(Lớp: D16CQMR02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 10

MSV: B16DCMR014 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 15/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 10

CMT/CC: 026198010596) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Cao Đức Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.0 9

(Lớp: D16CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCVT005 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9

Ngày sinh: 13/11/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 9

CMT/CC: 034096000638) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

33

34

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 545), cấp ngày 

23/01/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 750), cấp ngày 

21/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 490), cấp ngày 

25/4/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

25/4/2023

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 630), cấp ngày 

22/5/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

22/5/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Vũ Văn Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.8 10

(Lớp: D16CQCN06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 10

MSV: B16DCCN070 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 16/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.9 10

CMT/CC: 145805953) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Phúc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9

(Lớp: D16CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 9

MSV: B16DCDT165 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 28/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.4 9

CMT/CC: 033098000414) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Cao Thị Đào BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.6 10

(Lớp: D16CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.7 10

MSV: B16DCQT022 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 03/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 033198002375) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hà Quốc Việt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.9 10

(Lớp: D16CQPT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B16DCPT172 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 10

Ngày sinh: 08/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.0 10

CMT/CC: 152199936) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 595), cấp ngày 

03/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 03/12/2023

36

37

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 625), cấp ngày 

03/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 03/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 530), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp ngày 

26/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/12/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lưu Tiến Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10

(Lớp: D16CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCCN535 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 10

Ngày sinh: 12/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.9 10

CMT/CC: 017353640) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Đức Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D16CQPT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B16DCPT142 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 9.1 10

Ngày sinh: 04/06/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.9 10

CMT/CC: 030098001414) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 6.6 10

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 6.2 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Kiều Oanh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D16CQQT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCQT108 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 10/12/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.1 7

CMT/CC: 174577093) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Tấn Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D16CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 8

MSV: B16DCVT283 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 15/11/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 001098011564) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

40

41

42

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 640), cấp ngày 

08/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 08/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 810), cấp ngày 

13/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 13/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

30/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 30/12/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 450), cấp ngày 

27/10/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 27/10/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đặng Tiến Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D16CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.1 8

MSV: B16DCVT076 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 7

Ngày sinh: 20/05/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 7

CMT/CC: 091752946) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Thành Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 8

(Lớp: D16CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B16DCAT033 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 06/04/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 8.6 7

CMT/CC: 001098012063) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Xuân BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D16CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B16DCQT162 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.4 9

Ngày sinh: 20/01/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.1 9

CMT/CC: 001198005603) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Quang Đức BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.0 10

(Lớp: D16CQPT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B16DCPT232 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 12/08/1998 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

27/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 27/11/2023

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp ngày 

30/11/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 30/11/2023

Danh sách gồm 47 sinh viên

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 490), cấp ngày 

19/5/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

19/5/2023

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 575), cấp ngày 

03/12/2021, thời hạn của chứng 

chỉ: 03/12/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền
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